
STT Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề sản xuất
Điện tiêu thụ 

2021 (kwh)

HS qui 

đổi TOE

I Doanh nghiệp công nghiệp

1 Công ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô QL91, P. Phước Thới, Q. Ô Môn Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 56.075.300         8.758 

2 Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương KCN Thốt Nốt, P.Thới Thuận, Q. Thốt Nốt
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản
29.365.500         4.531 

3 Công ty TNHH MTV Proconco Cần Thơ Lô số 13,14 KCN Trà Nóc 1, P Trà Nóc, Q Bình Thủy
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy 

sản
21.813.918         3.366 

4 CN Công ty PEPSICO Việt Nam tại Cần Thơ
Lô 2.19B,2.19D,2.19D1 KCN TN2 - P. Phước Thới, 

Q.Ô Môn
Sản xuất đồ uống 23.470.000         3.651 

5 Công ty TNHH TaeKwang Cần Thơ KCN Hưng Phú 2B, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng Sản xuất giầy dép 95.974.324       14.820 

6 Công ty Cổ Phần Thủy Sản NTSF
Lô C3, C4, C5 KCN Thốt Nốt, P. Thới Thuận, Q.Thốt 

Nốt

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản
15.091.486         2.522 

7
Công ty CP Chăn Nuôi C.P Việt Nam CN SXKD Thức Ăn Thủy 

Sản
Lô 16A3 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy 

sản
25.274.900         3.900 

8 Công ty Cổ phần Nam Việt Chi nhánh Cần Thơ
TTCN và Tiểu thủ CN, KCN Thốt Nốt, P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm 15.804.500         2.439 

9 Công ty TNHH Thuỷ Sản Biển Đông Lô 2 - 18B1 KCN Trà Nóc2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản
18.311.590         2.827 

10 Công ty Cổ Phần  Khoáng sản và Xi Măng Cần Thơ Quốc lộ 80, P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 11.025.200         1.701 

11 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (Caseamex) Lô 2.12 KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản
10.719.935         1.665 

12 Công ty TNHH MTV KD CBLT Hiếu Nhân Ấp Phước Trung, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ Buôn bán gạo 15.636.300         2.413 

13 Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Đại Tài Ấp Thạnh Hưng 1 - xã Trung Hưng, H. Cờ Đỏ Buôn bán gạo 34.102.900         5.262 

14 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Hà Nội - Cần Thơ Lô 2.17 Khu CN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản
9.868.500         1.526 

15 Công ty Cổ phần Seavina Lô 16A-18 KCN Trà Nóc 1, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản
6.647.600         1.105 

16 Tổng Công Ty Phát Điện 2 - Nhà máy nhiệt điện Cần Thơ Số 1 - Lê Hồng Phong - P.Trà Nóc, Q. Bình Thủy Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 11.279.384         1.740 
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17 Công ty Cổ phần thủy sản Hải Sáng KV Thới Thạnh, P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản
13.600.100         2.098 

18 Công ty TNHH MTV XNK lương thực Ngọc Lợi
Tỉnh lộ 922, ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện 

Thới Lai

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, 

bột mỳ
15.322.700         2.364 

19 CN Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam Nhà máy Sữa Cần Thơ KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 11.096.926         3.420 

20 Công ty thép Tây Đô Lô 45 Đg số 2, KCN Trà Nóc 1, Q.Bình Thủy Sản xuất sắt, thép, gang 7.313.935         3.334 

21 Công ty CP Chế biến Thủy Hải Sản Hiệp Thanh QL 91 kv Thới An 3, P. Thuận An, Q. Thốt Nốt
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy 

sản
9.412.300         1.455 

22 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh lương thực Tuấn Nhi ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 11.329.147         3.016 

23 Công ty TNHH MTV chế biến lương thực Thiện Phát Ấp Thạnh Qưới 1, xã Trung Hưng, H. Cờ Đỏ Xay xát và sản xuất bột thô 17.357.700         2.678 

24 Công ty Cổ Phần Thủy Sản Cổ Chiên L2-9A1 KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q.Ô Môn
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản
7.305.200         1.270 

25 Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Hoàng Yến 156/9 Long Thạnh A, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt Sản xuất và chế biến thực phẩm 9.113.300         2.317 

26 Công ty TNHH Công Nghiệp Thủy Sản Miền Nam Lô 2.14 KCN Trà Nóc II, P.Phước Thới, Q.Ô Môn
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản khác
13.008.700         2.007 

27 Công ty TNHH Bột Mỳ Đại Phong Lô 15A, KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy Xay xát và sản xuất bột thô 7.597.800         1.172 

28 Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Miền Tây KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q.Bình Thủy Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 4.076.736         1.560 

29 Công ty TNHH Hải Sản Thanh Thế Lô 16A9 KCN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản 

phẩm từ thuỷ sản
5.903.100         1.036 

30 Công ty Chế biến lương thực Lang Hương ấp Thạnh Phước, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 8.047.200         1.242 

31 Công ty Cổ phần Bia-Nước Giải khát Sài Gòn-Tây Đô Lô 22 Khu CN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 3.467.899         1.199 

32 CN Công ty TNHH WILMAR AGRO Việt Nam KCN Hưng Phú 2B, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 6.730.863         5.658 

33 CN Công ty TNHH WILMAR AGRO Việt Nam tại Thốt Nốt Giai Đoạn 3, KCN Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 7.582.211         6.463 

34 Công ty CP XNK Ngọc Quang Phát Kv Long Thạnh A, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt Buôn bán gạo 8.888.800         1.372 

35 Công ty TNHH Hiệp Tài QL 91 kv Thới An 3, P. Thuận An, Q. Thốt Nốt Bán buôn nông, lâm sản và động vật sống 7.657.000         1.181 

36 Công ty TNHH Lương Thực Xuân Thắng 73 ấp Thới Thuận B, TT Thới Lai, H. Thới Lai Buôn bán gạo 9.814.900         1.514 
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37 Công ty CP Dược Hậu Giang 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 7.496.990         1.157 

38 Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thành III Ấp Thạnh Hưng 1,  Xã Trung Hưng, H. Cở Đỏ Xay xát và sản xuất bột thô 11.864.100         3.213 

39 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Huy Việt Tây Đô 1904 Quốc lộ 91, P.Thuận An, Q.Thốt Nốt Sản xuất hoá chất cơ bản 7.336.700         1.132 

40 Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Vạn Lợi
2222 QL91, Kv Thới Thạnh 2, P.Thới Thuận, Q.Thốt 

Nốt
Xay xát và sản xuất bột thô 7.405.200         1.143 

41 Công ty TNHH MTV KD LT Phước Hưng Ấp Thới Thuận A, Thị Trấn Thới Lai, H.Thới Lai Xay xát và sản xuất bột thô 6.701.400         1.034 

42 Công ty TNHH MTV TM SX Lương thực Sáu Nghĩa KV Lân Thạnh 1, P. Trung Kiên, Q. Thốt Nốt Xay xát và sản xuất bột thô 10.749.800         1.659 

43 Công Ty TNHH KWONG LUNG - MEKO Lô 28, KCN Trà Nóc 1, P.Trà Nóc, Q. Bình Thủy Sản xuất sợi 6.046.700     362.435 

44 Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây KCN Cái Sơn Hàng Bàng, P.An Bình, Q.Ninh Kiều Chế biến và bảo quản rau quả 7.414.700         1.144 

45 Công ty Cổ phần lương thực Hưng Phước Ấp Thạnh Hưng 1, Xã Trung Hưng, H. Cờ Đỏ Buôn bán gạo 17.758.900         2.740 

46
Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Lương Thực Võ 

Ngọc Trân  

90 Tổ 3, Khu Vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, 

Q. Thốt Nốt
Bán buôn nông, lâm sản và động vật sống 8.793.400         1.357 

47 Công Ty TNHH Lương Thực Thành Lợi
Tỉnh Lộ 922, Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, H. 

Thới Lai
Buôn bán gạo 10.909.200         1.683 

48 Công ty TNHH Hiệp Tài 
116, Quốc lộ 91, Kv. Thới Thạnh 1,  P. Thới Thuận, Q. 

Thốt Nốt
Bán buôn nông, lâm sản và động vật sống 9.926.900         1.532 

49 Công ty CP XNK CBLT Thắng Lợi  KV Thạnh Phước 1, P. Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt Xay xát và sản xuất bột thô 6.554.200         1.011 

50 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát
Lô 06A, đường Trục chính, KCN Trà Nóc 1, P Trà 

Nóc, Q. Bình Thủy

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản khác
9.240.100         1.426 

51 Công Ty TNHH MTV Tâm Lang Ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, H. Cờ Đỏ Bán buôn nông, lâm sản và động vật sống 12.477.000         1.925 

II Doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ

1 CN tại TP Cần Thơ - Công ty TNHH vận hành Vincom Retail 209 Đường 30/4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều Trung tâm thương mại 6.391.100         1.104 

2 CN Công ty CP BĐS Việt - Nhật Tại Cần Thơ (Siêu thị Go) Lô số 1 KDC Hưng Phú 1, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng Siêu thị 5.613.500            883 

3 Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Cần Thơ 04 Châu Văn Liêm,P.An Lạc,Q.Ninh Kiều Hoạt động của các bệnh viện 6.135.900            947 

4 Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ Quốc lộ 91B,P.An Khánh,Q.Ninh Kiều,TP.Cần Thơ Hoạt động của các bệnh viện 6.740.800         1.044 
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5 Công ty TNHH TT Thương Mại Lotte Việt Nam CN Cần Thơ 84 Mậu Thân,P.An Hòa,Q.Ninh Kiều
Bán buôn (trừ ô tô, xe máy và xe có động 

cơ khác)
4.748.600            733 

6 Công ty TNHH Thương Mại Sài Gòn Cần Thơ 01 Hòa Bình-Phường Tân An-Q.Ninh Kiều

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn 

trong các của hàng kinh doanh tổng hợp

3.580.327            577 

7 Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long T37/13/50/39A/1 Lô 20 KDC Phú An Hoạt động của các bệnh viện 3.858.300            601 

8 Bệnh Viện Nhi Đồng TP.Cần Thơ 345 đường Nguyễn Văn Cừ, P.An Bình, Q.Ninh Kiều Hoạt động của các bệnh viện 3.461.100            534 


